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Ấn Độ có thể xem xét hạn chế xuất khẩu gạo tấm khi giá quốc tế vượt 360
USD/tấn và nhu cầu trong nước tăng.

09/11/2026 BÁO CÁO TUẦN

Xuất khẩu gạo Thái Lan sang ASEAN đạt 1,25 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm
2026, tăng 109% nhờ nhu cầu từ Philippin và Malaixia.

Campuchia có thể xuất khẩu khoảng 209.000 tấn gạo sang Philippin trong
năm 2026, trong khi lượng lúa xuất sang Việt Nam có xu hướng giảm.

Inđônêxia chuẩn bị 1 triệu tấn gạo thuộc chương trình SPHP để ổn định nguồn
cung và giá trong những tháng cuối năm 2026.

Tháng 10/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 475.500 tấn gạo, đưa lượng xuất khẩu
10 tháng lên 6,8 triệu tấn, trị giá 3,31 tỷ USD.

Gần 40 ha lúa rươi ST25 tại Ninh Bình đang chờ chứng nhận hữu cơ USDA và đã
có doanh nghiệp ký bao tiêu sản phẩm.
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GIÁ GẠO QUỐC TẾ
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NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN GIÁ
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Giá gạo 5% tấm quốc tế Ngày 02 - 06/11/2026

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng mạnh do cầu từ nước ngoài tăng và cung trong nước giảm do lũ lụt.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giảm do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng mạnh do Philippin đã nối lại thương mại gạo.

BIỂU ĐỒ 1: DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM QUỐC TẾ

USD/tấn USD/tấn

(Nguồn: Reuters)
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https://www.brecorder.com/news/amp/40446508


Nguồn: ANTARA (Nguồn: Báo Ninh Bình)
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Liên đoàn các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (IREF)
cho biết nước này có thể xem xét hạn chế xuất
khẩu gạo tấm nếu giá tiếp tục tăng và nguồn
cung trong nước chịu thêm sức ép.
Giá quốc tế của gạo tấm 100% đã vượt 360
USD/tấn, trong khi nhu cầu từ sản xuất ethanol,
thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu cùng gia tăng.
IREF cho rằng cạnh tranh có thể ảnh hưởng đến
nguồn cung trong nước. Trước đó, Ấn Độ từng
cấm xuất khẩu mặt hàng này từ tháng 9/2022
đến tháng 3/2025.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thái Lan xuất
khẩu khoảng 1,25 triệu tấn gạo sang ASEAN,
tăng 109% so với cùng kỳ; tỷ trọng ASEAN trong
tổng xuất khẩu tăng từ 9,7% lên 25,2%.
Mức tăng chủ yếu đến từ Philippin và Malaixia,
với lượng xuất khẩu sang hai thị trường này tăng
tổng cộng hơn 750.000 tấn so với cùng kỳ 2025.
Thái Lan cũng đang đề nghị Philippin gia hạn
thời gian giao hơn 36.000 tấn gạo bị chậm do
mưa lớn, đồng thời đàm phán bán tới 100.000
tấn cho Xingapo trong 5 năm.

(Nguồn: The Nation Thailand)

ẤN ĐỘ THÁI LAN

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Campuchia xuất
khẩu 122.102 tấn gạo sang Philippin, tăng mạnh
so với mức 3.500 tấn của cả năm 2025.
Sự gia tăng này diễn ra đồng thời với việc xuất
khẩu lúa của Campuchia sang Việt Nam giảm
13% trong 4 tháng đầu năm 2026.
Campuchia đã ký thêm hợp đồng cung cấp
87.344 tấn gạo cho Philippin từ tháng 9–
12/2026; nếu thực hiện đầy đủ, xuất khẩu cả
năm sang thị trường này có thể đạt khoảng
209.000 tấn.

(Nguồn: VietnamPlus)

CAMPUCHIA

Ấn Độ có thể xem xét hạn chế xuất khẩu 
gạo tấm trở lại

Xuất khẩu gạo của Thái Lan sang ASEAN tăng
109% trong 9 tháng năm 2026

Chính phủ Inđônêxia đã chuẩn bị 1 triệu tấn gạo
thông qua Chương trình Bình ổn Nguồn cung và
Giá lương thực (SPHP) nhằm ổn định thị trường
cuối năm 2026.
Chương trình được triển khai trong bối cảnh sản
lượng gạo giảm theo mùa khô, làm gia tăng nguy
cơ biến động giá và sức mua của người dân.
Ngoài lượng gạo SPHP, Chính phủ còn dành
380.000 tấn gạo tồn kho trên một năm cho
ngành chế biến thực phẩm nhằm bổ sung nguồn
nguyên liệu.

(Nguồn: ANTARA)

INĐÔNÊXIA
Xuất khẩu gạo Campuchia sang Philippin tăng

mạnh, thay đổi chuỗi cung ứng khu vực
Inđônêxia chuẩn bị 1 triệu tấn gạo để bình ổn

thị trường cuối năm

(Nguồn: Asianet News)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://baoninhbinh.org.vn/ninh-binh-tap-trung-bao-ve-lua-mua-va-tang-toc-trien-khai-vu-dong-2026-260921125532034.html
https://baotayninh.vn/nong-dan-thu-hoach-hon-70-dien-tich-lua-he-thu-2026-156332.html
https://www.nationthailand.com/business/trade/40073109
https://www.vietnam.vn/en/philippines-tang-cuong-nhap-khau-gao-campuchia
https://en.antaranews.com/news/439847/indonesia-prepares-1-million-tons-of-sphp-rice-to-stabilize-priceshttps:/en.antaranews.com/news/439847/indonesia-prepares-1-million-tons-of-sphp-rice-to-stabilize-prices
https://newsable.asianetnews.com/business/india-mulls-fresh-restrictions-on-broken-rice-exports-amid-price-rise-articleshow-crgl35g#goog_rewarded
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Đơn vị: VNĐ/kg

BIỂU ĐỒ 2: DIỄN BIẾN GIÁ LÚA KHÔ TRUNG BÌNH TẠI ĐBSCL

(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)
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https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece
https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece


Nguồn: ANTARA

Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 6,8 triệu
tấn tính đến hết tháng 10/2026

Gần 40 ha lúa ST25 tại Ninh Bình
chuẩn bị đạt chứng nhận hữu cơ USDA

Tây Ninh đã xuống giống hơn 36.000
ha lúa Đông - Xuân

Khoảng 100.000 ha lúa Đông - Xuân
tại Đồng Tháp đã xuống giống
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Vụ Đông - Xuân 2026/27, Đồng Tháp dự kiến
xuống giống trên 220.000 ha lúa, đến đầu tháng
11, khoảng 100.000 ha đã được gieo trồng.
Diện tích xuống giống tập trung tại khu vực
Đồng Tháp Mười và vùng Ngọt hóa Gò Công;
phần còn lại sẽ tiếp tục gieo trong tháng 11–
12/2026 và tháng 1/2027.
Tỉnh đặt mục tiêu lúa chất lượng cao chiếm 80%
diện tích, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận trên 90%
và thu hoạch bằng cơ giới hóa đạt 100%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong
tháng 10/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng
475.500 tấn gạo, thu về 252,9 triệu USD. Lũy kế
10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 6,8
triệu tấn gạo, trị giá 3,31 tỷ USD, giảm 4,6% về
lượng và 9,7% về giá trị so với cùng kỳ năm
trước.
Giá xuất khẩu bình quân đạt 484 USD/tấn, giảm
5,4%. 
Philippin tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm
40,2% kim ngạch, tiếp theo là Trung Quốc với  
17,5% và Gana với 13,7%.

Vụ Đông - Xuân 2026/27, Tây Ninh có kế hoạch
gieo sạ 282.000 ha lúa, đến đầu tháng 11/2026,
nông dân đã xuống giống hơn 36.000 ha, đạt
12,7% kế hoạch.
Tại vùng Đồng Tháp Mười, nước lũ đang rút, các
địa phương tập trung vệ sinh đồng ruộng, bơm
rút nước và chuẩn bị xuống giống.
Ngành nông nghiệp khuyến cáo sử dụng giống
xác nhận, chủ động theo dõi sâu bệnh và áp
dụng các biện pháp canh tác tiết kiệm nhằm
bảo đảm hiệu quả vụ sản xuất chính trong năm.

Tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, gần 40 ha lúa
rươi ST25 đã hoàn thành các đợt kiểm tra và
đang chờ công nhận chứng nhận hữu cơ USDA
của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. 
Toàn bộ 39,3 ha được gieo cấy ST25 theo quy
trình không sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ
thực vật hóa học.
Ngay trong vụ này, nhiều hệ thống bán lẻ và
doanh nghiệp quà tặng đã ký hợp đồng bao tiêu
hàng trăm tấn sản phẩm, tạo cơ sở mở rộng
vùng sản xuất hữu cơ.

(Nguồn: Báo Công Thương) (Nguồn: Báo Ninh Bình)

(Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh) (Nguồn: Báo Nhân Dân)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://congthuong.vn/infographic-xuat-khau-gao-10-thang-nam-2026-480075.html
https://dangcongsan.org.vn/ninhbinh/tin-tuc-hoat-dong/san-xuat-lua-huu-co-mo-duong-cho-hat-gao-sach-buoc-ra-thi-truong-lon.html
https://baotayninh.vn/tap-trung-san-xuat-vu-lua-dong-xuan-2026-2027-352424.html
https://nhandan.vn/nong-dan-xuong-giong-som-vu-lua-dong-xuan-post1000242.html
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PHỤ LỤC
GIÁ LÚA TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN

Mặt hàng

Lúa Jasmine
(khô)

Giá tuần này
(VNĐ/kg)

Lúa IR50404
(khô)

6.800 0

7.500

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6.900

Lúa OM9764
(khô)

Đồng Tháp 6.400 -100

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6.700 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Reuters

Asianet News

The National Thailand

VietnamPlus

ANTARA

Cộng tác viên của Agreinfos

Báo Công Thương

Báo Ninh Bình

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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